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LỤC MÔN ĐÀ LA NI 
 
Soạn dịch: HUYỀN THANH 
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Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện có niềm tin trong sạch (tịnh tín), ngày đêm 6 
Thời hay đọc tụng Lục Môn Đà La Ni (Ṣaṇmukhī-dhāraṇī) như vậy thì tất cả nghiệp 
chướng của người này thảy đều tiêu diệt, mau chóng ngộ A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề (Anuttarā-samyaksaṃbuddhi: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác) 

 
_Ý nghĩa của Đà La Ni này là: 
ŚAME  ŚAME: Như sự yên bình bên trong và bên ngoài 
ŚĀNTI  ŚĀNTI: Như sự vắng lặng bên trong và bên ngoài 
BHADRE  BHADRE: Như điều tốt lành bên trong và bên ngoài 
SUBHADRE SUBHADRE: như điều khéo tốt lành bên trong và bên ngoài 
TEJE  TEJE: Như uy quang bên trong và bên ngoài 
CANDRE  CANDRE: như mặt trăng bên trong và bên ngoài 
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CANDRA-VATI: đầy đủ như mặt trăng 
TEJO  VATI: đầy đủ uy quang 
DHARMA  VATI: đầy đủ Pháp 
SARVA  KLEŚA  VIŚODHANI: tịnh hóa tất cả phiền não 
SARVA- ARTHA  SĀDHANI: tất cả nghi thức nghĩa lợi 
MANAḤ   SAṂ-ŚODHANI: tẩy sạch sự ganh ghét đố kỵ 
SVĀHĀ: quyết định thành tựu   
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